	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
TRUNG ƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: Vệ sinh -Dinh dưỡng trẻ mầm non
Tên tiếng Anh: 	
Mã học phần:	[.....]
[2] Học phần thuộc khối kiến thức:

	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao
(tự chọn)

	
	
	x
	



[3] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)
· Trình độ:	Cao đẳng  	
· Ngành học:	Giáo dục Mầm non			
· Năm học: 	1
[4] Số tín chỉ: 2	
Phân bổ thời gian:
	Phân bổ
	Số tiết

	· Giờ lên lớp:
	24

	Lý thuyết (15 tiết/1 tín chỉ)
	18 

	Thảo luận trên lớp (30  tiết/1 tín chỉ)
	6 

	· Giờ tự học (45 giờ/1 tín chỉ)
	6

	Hoạt động theo nhóm
	3

	Cá nhân
	3


[5] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:		Phòng học lý thuyết
· Phòng thi: 		Phòng thi lý thuyết
· Tổ chức thi:	Phòng Đào tạo tổ chức 	Khoa tổ chức 
· Trang thiết bị cần thiết:	Máy chiếu + bảng phấn
· Yêu cầu đặc biệt khác:	Không	
[6] Các học phần liên quan (nếu có):
· Học phần tiên quyết: Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non,  Sự học và phát triển tâm lý lứa tuổi mầm non 
· Học phần song hành:		
· Học phần kế tiếp: Phòng bệnh và đảm bảo an toàn ở trẻ mầm non	
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:	Khoa GDMN
Tổ bộ môn:	Tổ phát triển thể chất
[2] Giảng viên biên soạn đề cương: 
· Họ và tên:	Vương Thị Cẩm Vân		
· Học hàm - Học vị: 	Thạc sĩ	
· Địa chỉ cơ quan: 	182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 		0982856791
· Hộp thư điện tử (emai): 	vanvuongthicam@ncehcm.edu.vn
[3] Giảng viên phụ trách giảng dạy: Trương Thị Mỹ Chi
· Học hàm - Học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 		0907488769
· Hộp thư điện tử (emai): 	chitruongthimy@ncehcm.edu.vn 

3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần Vệ sinh – dinh dưỡng trẻ mầm non thuộc nhóm các môn chuyên ngành chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Nội dung học phần này đề cập đến vấn đề liên quan về vệ sinh chăm sóc trẻ; môi trường, tiêu chuẩn các phòng học cần có, yêu cầu về trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi,… đối với trường mầm non; Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ; Nguồn cung cấp, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ; Các bệnh do dinh dưỡng không hợp lý, ý nghĩa của dinh dưỡng hợp lý. Đồng thời hình thành cho sinh viên khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng cho trẻ ở trường mầm non; kỹ năng trong chăm sóc vệ sinh, cách quản lý chăm sóc sức khỏe và giáo dục vệ sinh – dinh dưỡng văn minh cho trẻ.
4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần
Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần Vệ sinh – Dinh dưỡng trẻ mầm non người học có thể:
· Kiến thức:
+ Trình bày những vấn đề chung về vệ sinh trường mầm non
+ Nêu và giải thích được các yêu cầu chung đối với trang thiết bị và chế độ vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm ở trường mầm non.
+ Nêu được giá trị dinh dưỡng, vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng đối với cơ thể trẻ; hậu quả khi thiếu, thừa các chất dinh dưỡng kéo dài đối với cơ thể trẻ em và biện pháp khắc phục.
+ Trình bày được giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật để chọn lựa, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
· Kỹ năng: 
·  Vận dụng những kiến thức trên để lựa chọn các phương pháp vệ sinh - dinh dưỡng thích hợp cho từng độ tuổi và trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
+ Thực hiện chính xác các kỹ năng: rửa tay, lau mặt, vệ sinh tiết niệu sinh dục cho trẻ tại trường mầm non.
+ Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ, biết cách phòng chống bệnh suy dinh dưỡng và béo phì có hiệu quả.
+ Phân tích, vận dụng kiến thức vệ sinh - dinh dưỡng vào công tác giáo dục tuyên truyền.
+ Quan sát, phán đoán và có biện pháp can thiệp sớm, chăm sóc dinh dưỡng phù hợp cho trẻ.
+ Tự học, tự bồi dưỡng, làm việc theo nhóm, đánh giá về vệ sinh - dinh dưỡng đối với trẻ em,…
· Thái độ:
+ Có ý thức sử dụng đa dạng các loại thực phẩm trong việc nuôi dưỡng trẻ mầm non.
+ Ân cần, nhẹ nhàng, vui vẻ, kiên trì và thực hiện đúng phương pháp vệ sinh - dinh dưỡng đối với từng đối tượng trẻ trong công tác chăm sóc - giáo dục 
+ Có ý thức thường xuyên thực hiện các nội dung vệ sinh - dinh dưỡng theo yêu cầu hiện tại.
5. Giáo trình và tư liệu:
Tài liệu tham khảo chính:
[1] Hoàng Thị Phương, Giáo trình vệ sinh trẻ em, NXB ĐHSP, 2003
[2] Đoàn Phương Lan, Giáo trình dinh dưỡng trẻ mầm non, NXB Giáo dục, 2007
[3] Vệ sinh chăm sóc trẻ, BS. Phạm Thị Nhuận, Trường CĐSPTƯ. TPHCM, 2007
[4] Đồng Ngọc Đức (chủ biên), Giáo trình dinh dưỡng, NXB Hà Nội, 2005.
Tài liệu tham khảo phụ:
[1] Đồng Ngọc Đức, Giáo trình vệ sinh phòng bệnh, NXB Hà Nội, 2005
[2] Lê Minh Hà, Nguyễn Công Khẩn, Dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ, NXB Giáo dục, 2004
[3] Nguyễn Thị Phong, Trần Thanh Tùng, Vệ sinh trẻ em, NXB ĐHQG Hà Nội, 2003
[4] Trường ĐH Y Hà Nội, Dinh dưỡng và an tòan thực phẩm, NXB ĐHY Hà Nội, 2002
[5] Nguyễn Thị Hiếu (chủ biên), Cẩm nang chăm sóc giáo dục trẻ 03 – 36 tháng tuổi tại nhóm trẻ độc lập, NXB Giáo dục Việt Nam
[6] PGS.TS. Lê Danh Tuyên – TS. Bùi Thị Nhung (Đồng chủ biên), Dinh dưỡng cho trẻ lứa tuổi mầm non, Viện dinh dưỡng
[7] Hội dinh dưỡng Việt nam, 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý, NXB Hà Nội, 2002
[8] Đĩa CD, VCD, băng hình do GV cung cấp
[9] Các trang web: 
-  http://www.dinhduong.com.vn
              -  http://www.suckhoecongdong.com.vn
- http://www.nutritions.org
6. Phương thức đánh giá học phần: 
[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
· Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. Nếu vắng sẽ bị trừ điểm chuyên cần
· Chủ động đọc giáo trình, tham khảo các tài liệu khác phục vụ cho bài học
· Chuẩn bị đầy đủ các nội dung được giao trước khi lên lớp.
· Các giờ thảo luận, thực hành, báo cáo nếu chưa chuẩn bị trước nội dung được giao thì không được vào lớp
· Tích cực họat động trong giờ học (được ghi nhận)
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm
· Sưu tầm tài liệu liên quan đến nội dung cần tìm hiểu.
[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:
· Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười); 
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  	Chiếm (40)% (a)
· Điểm thi cuối kỳ: 	Chiếm (60)% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  	(a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần :
Kiểm tra đánh giá thường xuyên:  		40% 
· Chuyên cần: thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân trên lớp và yêu cầu chuẩn bị bài ở nhà : 10 % 
· Hoạt động nhóm: 10 %
· Thực hành: 20%
Thi cuối kỳ:	Tự luận				60 % 
Thang điểm: Thang điểm 10
7. Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)

	stt
	Nội dung
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	Phần I: DINH DƯỠNG TRẺ MẦM NON
Bài 1: Những vấn đề cơ bản về dinh dưỡng
I.  Các vấn đề về dinh dưỡng
   1 Khái niệm dinh dưỡng
   2 Tầm quan trọng của dinh dưỡng
   3. Dinh dưỡng hợp lý
II.  Năng lượng
1. Vai trò của năng lượng
2. Nhu cầu về năng lượng của con người
3. Hậu quả của thiếu, thừa năng lượng kéo dài

	
	III. Các chất dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể con người
1. Protit
1.1. Nguồn gốc, vai trò, giá trị dinh dưỡng
1.2. Nhu cầu
1.3. Hậu quả thừa, thiếu
2. Lipit
2.1. Nguồn gốc, vai trò, giá trị dinh dưỡng
2.2. Nhu cầu
2.3. Hậu quả thừa, thiếu
3.  Gluxit
3.1. Nguồn gốc, vai trò, giá trị dinh dưỡng
3.2. Nhu cầu
3.3. Hậu quả thừa, thiếu
4. Vitamin
4.1. Nguồn gốc, vai trò
4.2. Nhu cầu
4.3. Hậu quả thừa, thiếu
5. Các khoáng chất
5.1. Nguồn gốc, vai trò
5.2. Nhu cầu
5.3. Hậu quả thừa, thiếu
6. Nước

	
	IV. Thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật
A. Thực phẩm có nguồn gốc động vật
1. Thịt 
   1.1. Giá trị dinh dưỡng
   1.2. Vệ sinh thực phẩm
   1.3. Sử dụng và chế biến cho trẻ mầm non
  1.4. Các chế phẩm của thịt
2. Cá
   2.1. Giá trị dinh dưỡng
   2.2. Vệ sinh thực phẩm
   2.3. Sử dụng và chế biến cho trẻ mầm non
   2.4. Các chế phẩm của cá
3. Tôm, cua, lương, nhuyễn thể
   3.1. Giá trị dinh dưỡng
   3.2. Vệ sinh thực phẩm
   3.3. Sử dụng và chế biến cho trẻ mầm non
4. Trứng
   4.1. Giá trị dinh dưỡng
   4.2. Vệ sinh thực phẩm
   4.3. Sử dụng và chế biến cho trẻ mầm non
   4.4. Các chế phẩm của trứng
5. Sữa
   5.1. Giá trị dinh dưỡng
   5.2. Vệ sinh thực phẩm
   5.3. Sử dụng và chế biến cho trẻ 
   5.4. Các chế phẩm của sữa
B.  Thực phẩm có nguồn gốc thực vật
1. Nhóm đậu đỗ
   1.1 Giá trị dinh dưỡng
   1.2. Vệ sinh thực phẩm
   1.3. Sử dụng và chế biến cho trẻ
2. Nhóm hạt có dầu
2.1. Đậu phộng
2.2. Mè
3. Rau, trái cây
   3.1. Giá trị dinh dưỡng
   3.2. Vệ sinh thực phẩm
   3.3. Sử dụng và chế biến cho trẻ
4. Lương thực
4.1. Ngũ cốc
4.2. Khoai củ
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	Bài 2: Dinh dưỡng đối với trẻ Mầm non
A. Dinh dưỡng đối với trẻ dưới 1 tuổi
I. Đặc điểm sinh lý  
1. Trẻ sơ sinh 
2. Trẻ 1 tháng tuổi - 1 tuổi 
II. Nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng
1. Nhu cầu năng lượng
2. Nhu cầu các chất dinh dưỡng cần thiết
III. Phương pháp dinh dưỡng đối với trẻ có đủ sữa mẹ
1. Nuôi con bằng sữa mẹ
2. Tính ưu việt của sữa mẹ
3. Cho ăn dặm
IV. Phương pháp dinh dưỡng đối với trẻ không có và có ít sữa mẹ
1. Đối với trẻ không có sữa mẹ
2. Đối với trẻ có ít sữa mẹ

	
	B. Dinh dưỡng đối với trẻ từ 1 – 6 tuổi
I. Dinh dưỡng đối với trẻ từ 
1 – 3 tuổi
   1. Đặc diểm sinh lý
   2. Nhu cầu về năng lượng và các chất dinh dưỡng
   3. Nguyên tắc và chế độ ăn
   4. Thay thế thực phẩm
II. Dinh dưỡng đối với trẻ từ 4 – 6 tuổi
1. Đặc diểm sinh lý
2. Nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng
3. Nguyên tắc và chế độ ăn của trẻ

	
	C. Một số bệnh thường gặp ở trẻ do dinh dưỡng không hợp lý
I. Bệnh suy dinh dưỡng
   1. Nguyên nhân
   2. Biểu hiện và cách đánh giá
   3. Hậu quả
   4. Phòng bệnh và chăm sóc trẻ
II. Bệnh béo phì
1. Nguyên nhân 
2. Biểu hiện và cách đánh giá
4. 3. Hậu quả của béo phì
5. 4. Can thiệp và phòng bệnh
III. Bệnh do thiếu máu thiếu sắt, vitaminA, vitaminD 
1. Nguyên nhân 
2. Biểu hiện bệnh
3. Hậu quả của bệnh
   4. Can thiệp và phòng bệnh
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	Bài 3: Hoạt động dinh dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ MN
I. Phương pháp xây dựng thực đơn cho trẻ ở trường mầm non
1. Mục đích và nguyên tắc xây dựng thực đơn
   1.1. Khái niệm
   1.2. Mục đích
   1.3. Nguyên tắc xây dựng thực đơn
2. Thực đơn tham khảo
2.1. Thực đơn nhà trẻ
2.2. Thực đơn mẫu giáo

	
	II. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường mầm non
1. Vệ sinh chế biến thực phẩm
1.1. Chọn thực phẩm
1.2. Vận chuyển thực phẩm
1.3. Vệ sinh chế biến và nấu ăn
1.4. Vệ sinh nhà bếp và dụng cụ nhà bếp
2.  Ngộ độc thực phẩm và biện pháp đề phòng
2.1. Ngộ độc do bị ô nhiễm vi sinh vật
2.2. Ngộ độc thực phẩm do thuốc trừ sâu và hóa chất lẫn vào
2.3. Biện pháp đề phòng

	
	III. Nội dung của hoạt động dinh dưỡng trong công tác chăm sóc trẻ MN
1. Giáo dục dinh dưỡng
   1.1. Các nội dung giáo dục dinh dưỡng
   1.2. Hình thức giáo dục dinh dưỡng
2. Vai trò của dinh dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu
2.1. Vai trò 
2.2. Nội dung CSSKBĐ
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	Phần II: VỆ SINH 
Bài 4: Những vấn đề chung về vệ sinh trường mầm non
I. Đại cương về vi sinh vật (vi khuẩn, vi rút)
   1. Khái niệm:
   2. Sự phân bố vi sinh vật trong tự nhiên và ký sinh ở người
3. Đặc điểm 
4. Tác hại
5. Phòng bệnh    
II. Nhiễm khuẩn – Truyền nhiễm   
1. Khái niệm
2. Nguồn truyền bệnh
3. Các đường truyền bệnh
4. Biện pháp phòng bệnh
III. Các phương pháp diệt khuẩn và ứng dụng:
    1. Phương pháp hóa học
    2. Phương pháp vật lý
    3. Ứng dụng vào việc vệ sinh phòng bệnh cho trẻ ở trường MN
IV. Miễn dịch và vaccin phòng bệnh
1. Khái niệm
2. Phân loại miễn dịch
3. Kháng nguyên – kháng thể
   4. Vaccin và lịch chủng ngừa

	
	V. Đại cương về ký sinh trùng
1. Khái niệm ký sinh trùng - vật chủ
1.1. Ký sinh trùng
1.2. Vật chủ
2. Chu kỳ phát triển của ký sinh trùng
2.1. Khái niệm
2.2. Phân loại chu kỳ
3. Tác hại và các biện pháp phòng tránh
3.1. Tác hại
3.2. Biện pháp phòng tránh
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	Bài 5: Vệ sinh chăm sóc trẻ ở trường mầm non
I. Yêu cầu xây dựng trường mầm non
   1. Địa điểm - diện tích
   2. Ánh sánh - Khí hậu
   3. Sân chơi và vườn cây
   4. Các phòng cần có ở trường mầm non
II. Vệ sinh trang thiết bị ở trường mầm non
1. Nguyên tắc chung của trang thiết bị
2. Trang thiết bị cần có ở trường mầm non
III. Chế độ vệ sinh ở trường mầm non
1. Vệ sinh tại nhóm lớp
1.1. Chế độ vệ sinh hàng ngày
1.2. Chế độ vệ sinh hàng tuần
1.3. Chế độ vệ sinh hàng tháng, năm
2. Chế độ vệ sinh đối với trẻ
3. Chế độ vệ sinh đối với CB – GV - CNV
4. Chế độ vệ sinh tại các khu vực khác

	
	VI. Tổ chức VSCS trẻ ở trường MN
1. Rửa tay
2. Lau mặt
3. Tổ chức bữa ăn
4. Vệ sinh răng miệng
5. Vệ sinh tiết niệu sinh dục cho bé
6. Tổ chức giờ ngủ cho trẻ
V. Theo dõi và quản lý sức khỏe trẻ
1. Theo dõi sức khỏe hàng ngày
2. Tổ chức cân đo cho trẻ
3. Quản lý sổ sức khỏe của trẻ
4. Tổ chức chăm sóc sức khỏe định kỳ
5. Quản lý tiêm chủng phòng bệnh
4. Giáo dục kỷ xảo và thói quen vệ sinh văn minh cho trẻ
1. Vệ sinh cá nhân
2. Vệ sinh quần áo, giầy dép, nón, vớ
3. Vệ sinh răng miệng
4. Vệ sinh tóc, móng tay, chân



8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 01/2021
9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 02/2021
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